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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 
 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ  
1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 14,15. 
2. Câu hỏi tham khảo 
A. Trắc nghiệm 
Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  
Câu 1. Dưới thời nhà Hán, các đơn vị hành chính ở châu Giao được sắp xếp theo thứ tự từ trên 
xuống dưới là? 
A. Huyện, châu, quận, làng xã.   C. Châu, quận, huyện, làng xã. 
B. Làng xã, huyện, quận, châu.   D. Quận, huyện, châu, làng xã.  
Câu 2. Ý nào sau đây không đúng về chính sách bóc lột kinh tế mà các triều đại phong kiến 
phương Bắc áp dụng ở Việt Nam trong thời Bắc thuộc? 
A. Sử dụng chế độ tô thuế.    C. Nắm độc quyền về muối và sắt. 
B. Bắt cống nạp sản vật.    D. Cướp đất để lập đồn điền cao su 
Câu 3. Việc ban hành luật pháp hà khắc và đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta là chính 
sách chung của triều đại nào? 
A. Nhà Hán.    B. Nhà Tùy.     
C. Nhà Đường.   D. Các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời Bắc thuộc. 
Câu 4. Trong thời Bắc thuộc, chính quyền phong kiến phương Bắc không thực hiện chính sách 
cai trị nào sau đây về văn hóa? 
A. Đưa người Hán sang sinh sống lâu dài. 
B. Mở trường lớp dạy chữ Hán.  
C. Áp dụng luật Hán.   
D. Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục của người Việt.  
Câu 5. Một trong những sản vật quý mà nhân dân ta phải cống nạp cho chính quyền phương 
Bắc là: 
A. Muối.  B. Gạo.   C. Sắt   D. Trầm hương. 
Câu 6. Cuộc khởi nghĩa lớn đầu tiên của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo? 
A. Bà Triệu.  B. Hai Bà Trưng.  C. Lý Bí.  D. Mai Thúc Loan.  
Câu 7. Nước Vạn Xuân ra đời sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào? 
A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.   B. Khởi nghĩa Lý Bí.   
C. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.    D. Khởi nghĩa Phùng Hưng.  
Câu 8. Theo tương truyền, câu nói: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém 
cá tràng kình ở bể đông chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tì thiếp 
người ta” là của nhân vật lịch sử nào? 
A. Phùng Hưng.  B. Ngô Quyền.  C. Mai Thúc Loan.   D. Bà Triệu.  
Câu 9. Điểm chung của khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khởi nghĩa Lý Bí là gì? 
A. Diễn ra trong thời gian dài. 
B. Đấu tranh chống lại ách đô hộ của chính quyền nhà Hán. 
C. Thất bại ngay từ đầu. 
D. Đều chống ách đô hộ phương Bắc. 
Câu 10. Triệu Quang Phục đã chọn nơi nào làm căn cứ để kháng chiến chống quân Lương? 
A. Động Khuất Lão.     B. Cửa sông Tô Lịch. 
C. Thành Vạn An.     D. Đầm Dạ Trạch. 
Bài 2. Câu trắc nghiệm đúng, sai 
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

“Năm 248, một cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân Cửu Chân đã bùng nổ… Cuộc khởi 
nghĩa được dân chúng Cửu Chân hưởng ứng nhiệt liệt và nhanh chóng lan ra quận Giao Chỉ. 



Nghĩa quân chiến đấu liên tiếp nhiều trận, thế lực ngày càng mạnh, quân số có tới hàng vạn 
người…” 

(Nguồn: Trương Hữu Quýnh, Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 
Hà Nội, 2008, trang 89-90). 
A. Đoạn tư liệu trên nói về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 
B. Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân Cửu Chân.  
C. Cuộc khởi nghĩa năm 248 bùng nổ đầu tiên ở Giao Chỉ. 
D. Nhân dân quận Cửu Chân, Giao Chỉ đã chiến đấu liên tiếp nhiều trận.  
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau và chọn đúng hoặc sai trong mỗi ý A, B, C, D. 

 “Đầu năm 554, Lý Bí tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, dựng triều đình, cắt 
cử quan lại, đặt tên nước. Triệu Túc được phong làm thái phó, Tinh Thiều làm tướng văn, Phạm 
Tu làm tướng võ. Điện Vạn Thọ được xây dựng làm nơi văn võ bá quan triều hội. Định đô ở 
miền cửa sông Tô Lịch…” 

(Nguồn: Trương Hữu Quýnh, Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản giáo dục, 
Hà Nội, 2008, trang 92) 
A. Đoạn tư liệu cho thấy những việc làm của Lý Bí sau khi giành được thắng lợi. 
B. Lý Bí được suy tôn lên làm hoàng đế. 
C. Lý Bí cho đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) 
D. Những việc làm của Lý Bí thể hiện ý thức tự chủ của dân tộc ta. 
Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 
Câu 1. Dưới thời nhà Hán, nước ta bị chia thành mấy quận? Kể tên các quận đó? 
Câu 2. Trong thời Bắc thuộc, chính quyền đô hộ đã dùng lực lượng quân đội nào để đàn áp các 
cuộc đấu tranh của người Việt? 
Câu 3. Dưới thời Bắc thuộc, hoạt động kinh tế chính của nhân ta là gì? 
Câu 4. Từ đầu Công nguyên, những tư tưởng, tôn giáo nào được truyền bá vào Việt Nam?  
Câu 5. Kể tên một số nghề thủ công mới xuất hiện ở nước ta trong thời Bắc thuộc? 
Câu 6. Vị anh hùng dân tộc nào được nhân dân Việt Nam suy tôn là "Bố Cái đại vương"? 
Câu 7. Nguyên nhân chung dẫn đến sự bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa trong thời Bắc thuộc là 
gì? 
Câu 8. Đầu thế kỉ VI, nước ta bị triều đại phong kiến phương Bắc nào đô hộ? 
Câu 9. Kể tên một số địa điểm liên quan đến các nhân vật lịch sử thời Bắc thuộc và nêu ý nghĩa. 
Câu 10. Sau khi khởi nghĩa giành thắng lợi, Trưng Trắc xưng vương và đóng đô ở đâu? 
B. Tự luận 
Câu 1. Trong các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của người Việt từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ 
X, em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử của một cuộc khởi nghĩa 
mà em ấn tượng nhất?  
Câu 2. Trong các chính sách cai trị của chính quyền đô hộ, chính sách nào là nguy hiểm nhất? 
Vì sao? 
II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
1. Kiến thức trọng tâm: Bài 19, 20, 21 
2. Câu hỏi tham khảo 
Bài 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Câu 1. Càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ nước biển có xu hướng thay đổi như thế nào? 
A. Càng tăng dần.                    B. Không thay đổi. 
C. Càng giảm dần.                                        D. Tăng giảm tùy theo mùa. 
Câu 2. Nhiệt độ của lớp nước trên mặt biển thay đổi theo mùa như thế nào? 
A. Mùa hạ lạnh hơn, mùa đông ấm hơn.             
B. Mùa hạ ấm hơn, mùa đông lạnh hơn. 
C. Mùa hạ và mùa đông nhiệt độ bằng nhau.      
D. Chỉ thay đổi ở vùng cực. 
Câu 3. Độ muối (độ mặn) trung bình của nước đại dương thế giới là bao nhiêu? 



A. 30%o                      B. 33%o                       C. 34%o                     D 35%o  
Câu 4. Với các biển ăn sâu vào lục địa, độ muối của nước biển vùng nhiệt đới có đặc điểm gì? 
A. Thường thấp hơn vùng ôn đới.             B. Thường cao hơn các vùng khác. 
C. Luôn cố định ở mức                               D. Thay đổi thất thường theo ngày đêm. 
Câu 5. Nguyên nhân chính khiến nhiệt độ phần lớn biển và đại dương tăng lên trong những thập 
niên gần đây là gì? 
A. Do hiện tượng thủy triều.                      B. Do các dòng biển nóng. 
C. Do biến đổi khí hậu.                              D. Do hoạt động của núi lửa dưới đáy biển. 
Câu 6. Vùng nước mặn rộng mênh mông, chiếm phần lớn diện tích bề mặt Trái Đất gọi là gì? 
A. Biển                          B. Hồ                         C. Sông                       D. Đại dương 
Câu 7. Hiện nay, Trái Đất có bao nhiêu đại dương? 
A. 4                               B. 5                          C. 6                              B. 7 
Câu 8. Quan sát hình 21.2. Một mặt cắt thẳng đứng các tầng đất, cho biết tên của tầng B trong 
hình:  

 
 

A. Tầng đá gốc       C. Tầng đá mẹ 
B. Tầng tích tụ       D. Tầng mùn 

Bài 2. Đọc đoạn thông tin sau, hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. 
“Hải lưu hay dòng biển là dòng chuyển động trực tiếp, liên tục và tương đối ổn định của 

nước biển trong các đại dương của Trái Đất. Các hải lưu có thể lưu thông trên một quãng đường 
dài hàng ngàn kilômét. Chúng rất quan trọng trong việc xác định khí hậu của các lục địa, đặc 
biệt ở những khu vực gần biển. Ví dụ nổi bật nhất là dòng Vịnh, dòng hải lưu này làm cho phần 
tây bắc châu Âu có nhiệt độ cao hơn bất kỳ khu vực nào có cùng vĩ độ. 

 Các hải lưu bề mặt nói chung được lưu thông bởi sự ma sát của gió. Các hải lưu đóng vai 
trò rất quan trọng trong quá trình di cư và phân tán của các sinh vật.” 

(Nguồn: vi.wikipedia.org) 
Nhận định Đáp án 

a. Dòng biển là sự chuyển dịch của các khối nước lớn trong biển và đại dương.  
b. Dòng biển được hình thành do lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời với Trái Đất.  
c. Các dòng biển chảy từ vùng vĩ độ cao về vĩ độ thấp.  
d. Vùng đất ven biển có dòng biển nóng hoạt động có khí hậu nóng và mưa nhiều 
hơn. 

 



e. Vùng đất ven biển có dòng biển lạnh hoạt động có khí hậu nóng và khô hơn.  
f. Dựa vào độ mặn của nước biển, dòng biển chia thành dòng biển nóng và dòng 
biển lạnh. 

 

g. Dòng biển góp phần hỗ trợ quá trình di cư của các loài sinh vật, tạo ra môi trường 
giàu dinh dưỡng cho các loài sinh vật phát triển.  

 

Bài 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 
Câu 1. Tàn tích của sinh vật chưa được phân giải hoặc đang phân giải tạo nên thành phần nào 
của đất?   
Câu 2. Nêu ba nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành đất. 
Câu 3. Ngoài ba nhân tố quan trọng nhất trong việc hình thành đất còn có những nhân tố nào? 
Câu 4. Những hợp chất tự nhiên, được hình thành do quá trình phong hóa xảy ra trong lớp vỏ 
Trái Đất là thành phần nào của đất? 
Câu 5. Khu vực có khí hậu như thế nào thì có quá trình hình thành đất diễn ra nhanh hơn? 
Câu 6. Loại đất nào điển hình ở vùng nhiệt đới? 
Câu 7. Loại đất nào điển hình ở vùng ôn đới? 
Câu 8. Kể tên các thành phần chính của đất.  
Câu 9. Đá mẹ ảnh hưởng đến tính chất gì của đất? 

B. Tự luận 

Câu 1. Hoàn thiện bảng kiến thức một số vận động của nước biển. 
Hình thức  Sóng Thủy triều 

Khái niệm   

Nguyên nhân   

Ảnh hưởng   

Câu 2. Điền tên các đại dương chính trên thế giới vào lược đồ dưới đây. 

 
 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 


